
TT Họ và Tên Nữ Ngày sinh Năm 
TN

Loại đăng 
ký Ngành đăng ký Đối tượng xét tuyển Kết quả Ghi chú

1 Phùng Hữu 
Danh 22/05/2008 2026 Tuyển 

thẳng ƯT1: Sư phạm Lịch sử Giải Ba môn Lịch sử Kỳ thi chọn 
HSG quốc gia THPT 2025-2026

1. Được tuyển thẳng ngành Sư phạm Lịch 
sử.

2 Lê Phạm 
Huỳnh Anh x 11/03/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển ƯT1: Giáo dục thể chất
Huy chương Đồng môn Karate Tại 
Hội khỏe phù đổng toàn quốc lần 
thứ X (Giai đoạn 2) năm 2024

1. Được ƯTXT ngành Giáo dục thể chất.

3 Trần Trung Đạo 01/03/2008 2026 Tuyển 
thẳng ƯT1: Sư phạm Ngữ văn Giải Nhì môn Ngữ văn Kỳ thi chọn 

HSG quốc gia THPT 2025-2026
1. Được tuyển thẳng ngành Sư phạm Ngữ 
văn.

4 Nguyễn Tấn 
Thức 05/11/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển
ƯT1: Sư phạm Ngữ văn
ƯT2: Sư phạm Lịch sử

Giải Khuyến khích môn Ngữ văn Kỳ 
thi chọn HSG quốc gia THPT 2025-
2026

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Ngữ văn.

5 Nguyễn Hoàng 
Minh Khôi 06/11/2008 2026 Tuyển 

thẳng

ƯT1: Sư phạm Sinh học
ƯT2: Sư phạm Khoa học tự 
nhiên

Giải Ba môn Sinh học Kỳ thi chọn 
HSG quốc gia THPT 2024-2025

1. Được tuyển thẳng ngành Sư phạm Sinh 
học.

6 Võ Quốc Đại 01/03/2008 2026 Tuyển 
thẳng

ƯT1: Sư phạm Lịch sử 
ƯT2: Sư phạm Lịch sử - Địa lý
ƯT3: Sư phạm Ngữ văn

Giải Ba môn Lịch sử Kỳ thi chọn 
HSG quốc gia THPT 2025-2026

1. Được tuyển thẳng ngành Sư phạm Lịch 
sử.

7 Nguyễn Công 
Hiếu 05/01/2008 2026 Tuyển 

thẳng

ƯT1: Sư phạm Vật lý
ƯT2: Sư phạm Khoa học tự 
nhiên
ƯT3: Vật lý kỹ thuật

Giải Nhì môn Vật lý Kỳ thi chọn 
HSG quốc gia THPT 2025-2026

1. Được tuyển thẳng ngành Sư phạm Vật 
lý.
2. Được tuyển thẳng ngành Vật lý kỹ 
thuật

8 Trần Thanh 
Ngọc 19/02/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển ƯT1: Giáo dục thể chất
Huy chương Đồng Môn Điền kinh 
Tại Giải Thể thao học sinh phổ 
thông toàn quốc 2025

1. Được ƯTXT ngành Giáo dục thể chất.

9 Lê Hoàng Duy 22/12/2007 2025 Ưu tiên 
xét tuyển ƯT1: Sư phạm Lịch sử

Giải Khuyến khích môn Lịch sử Kỳ 
thi chọn HSG quốc gia THPT 2024-
2025

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Lịch sử.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO  ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 ĐẠI HỌC CẦN THƠ

(Kèm theo Thông báo số 2049/TB-ĐHCT ngày 26/6/2026 của Giám đốc Đại học Cần Thơ)
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TT Họ và Tên Nữ Ngày sinh Năm 
TN

Loại đăng 
ký Ngành đăng ký Đối tượng xét tuyển Kết quả Ghi chú

10 Văn Minh Luân 16/04/2008 2026 Ưu tiên 
xét tuyển

ƯT1: Sư phạm Lịch sử 
ƯT2: Sư phạm Lịch sử - Địa lý

Giải Khuyến khích môn Lịch sử Kỳ 
thi chọn HSG quốc gia THPT 2024-
2025

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Lịch sử.

11 Nguyễn Đăng 
Khoa 02/01/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển

ƯT1: Sư phạm Toán học
ƯT2: Khoa học máy tính
ƯT3: Kỹ thuật máy tính (Thiết 
kế vi mạch)

Giải Tư cuộc thi nghiên cứu khoa 
học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh 
THCS THPT năm 2025-2026. Lĩnh 
vực: Hệ thống nhúng

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Toán 
học.
2. Được ƯTXT ngành Khoa học máy tính
3. Được ƯTXT ngành Kỹ thuật máy tính 
(Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn)

12 Lê Kiến Bình 03/06/2008 2026 Tuyển 
thẳng

ƯT1: Công nghệ kỹ thuật hóa 
học CTCLC
ƯT2: Công nghệ kỹ thuật hóa 
học

Giải Ba cuộc thi nghiên cứu khoa 
học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh 
THCS THPT năm 2025-2026. Lĩnh 
vực: Hóa học

1. Được tuyển thẳng có điều kiện ngành 
Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC).
2. Được tuyển thẳng có điều kiện ngành 
Công nghệ kỹ thuật hóa học

13 Nguyễn Thanh 
Liêm 01/03/2008 2026 Tuyển 

thẳng ƯT1: Giáo dục thể chất
Huy chương Vàng Giải vô địch Cờ 
vua các nhóm tuổi ĐNA 2025 tại 
Malaysia

1. Được tuyển thẳng ngành Giáo dục thể 
chất.

14 Đặng Huỳnh 
Như x 12/05/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển
ƯT1: Sư phạm Lịch sử 
ƯT2: Giáo dục Tiểu học

Giải Khuyến khích môn Lịch sử Kỳ 
thi chọn HSG quốc gia THPT 2025-
2026

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Lịch sử.

15 Cao Ngọc Kim 
Đan x 13/07/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển
ƯT1: Sư phạm Ngữ văn
ƯT2: Giáo dục Tiểu học

Giải Khuyến khích môn Ngữ văn Kỳ 
thi chọn HSG quốc gia THPT 2025-
2026

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Ngữ văn.

16 Hồ Quốc Thái 13/10/2008 2026 Tuyển 
thẳng ƯT1: Sư phạm Ngữ văn Giải Nhì môn Ngữ văn Kỳ thi chọn 

HSG quốc gia THPT 2025-2026
1. Được tuyển thẳng ngành Sư phạm Ngữ 
văn.

17 Tăng Nhựt Hào 22/09/2008 2026

Tuyển 
thẳng
Ưu tiên 

xét tuyển

ƯT1: Sư phạm Lịch sử 
ƯT2: Sư phạm Ngữ văn
ƯT3: Sư phạm Địa lý

Giải Ba môn Lịch sử Kỳ thi chọn 
HSG quốc gia THPT 2025-2026

1. Được tuyển thẳng ngành Sư phạm Lịch 
sử.

18 Trương Mỹ 
Huyền x 13/04/2008 2026 Tuyển 

thẳng ƯT1: Sư phạm Lịch sử Giải Ba môn Lịch sử Kỳ thi chọn 
HSG quốc gia THPT 2025-2026

1. Được tuyển thẳng ngành Sư phạm Lịch 
sử.

19 Đào Vũ Duy 03/02/2008 2026 Tuyển 
thẳng ƯT1: Sư phạm Lịch sử Giải Ba môn Lịch sử Kỳ thi chọn 

HSG quốc gia THPT 2025-2026
1. Được tuyển thẳng ngành Sư phạm Lịch 
sử.

20 Lê Tấn Lộc 29/05/2008 2026 Tuyển 
thẳng ƯT1: Sư phạm Ngữ văn Giải Ba môn Ngữ văn Kỳ thi chọn 

HSG quốc gia THPT 2025-2026
1. Được tuyển thẳng ngành Sư phạm Ngữ 
văn.
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21 Nguyễn Ngọc 
Hà x 01/06/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển ƯT1: Sư phạm Địa lý
Giải Khuyến khích môn Địa lý Kỳ 
thi chọn HSG quốc gia THPT 2025-
2026

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Địa lý.

22 Lê Phạm Minh 
Khôi 22/10/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển

ƯT1: Sư phạm Lịch sử 
ƯT2: Sư phạm Địa lý
ƯT3: Sư phạm Lịch sử - Địa lý

Giải Khuyến khích môn Lịch sử Kỳ 
thi chọn HSG quốc gia THPT 2025-
2026

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Lịch sử.

23 Nguyễn Đăng 
Khoa 05/08/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển ƯT1: Sư phạm Địa lý
Giải Khuyến khích môn Địa lý Kỳ 
thi chọn HSG quốc gia THPT 2025-
2026

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Địa lý.

24 Trương Duy 
Tường 14/02/2008 2026 Tuyển 

thẳng ƯT1: Sư phạm Lịch sử Giải Ba môn Lịch sử Kỳ thi chọn 
HSG quốc gia THPT 2025-2026

1. Được tuyển thẳng ngành Sư phạm Lịch 
sử.

25 Nguyễn Ngọc 
Thương x 02/03/2008 2026 Tuyển 

thẳng
ƯT1: Sư phạm Địa lý
ƯT2: Sư phạm Lịch sử - Địa lý

Giải Ba môn Địa lý Kỳ thi chọn 
HSG quốc gia THPT 2025-2026

1. Được tuyển thẳng ngành Sư phạm Địa 
lý.

26 Trương Nhã 
Phương x 23/01/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển ƯT1: Giáo dục thể chất

HCV - Giải vô địch Kickboxing trẻ 
toàn quốc 2024
HCB - Giải vô địch Kickboxing toàn 
quốc 2025
VĐV Kiện tướng môn Kickboxing 
2025

1. Được ƯTXT ngành Giáo dục thể chất.

27 Huỳnh Thị Cát 
Tường x 26/11/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển ƯT1: Sư phạm Ngữ văn
Giải Khuyến khích môn Ngữ văn Kỳ 
thi chọn HSG quốc gia THPT 2025-
2026

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Ngữ văn.

28 Phan Nguyễn 
Thân Ái x 17/04/2008 2026 Tuyển 

thẳng
ƯT1: Sư phạm Ngữ văn
ƯT2: Giáo dục Tiểu học

Giải Ba môn Ngữ văn Kỳ thi chọn 
HSG quốc gia THPT 2025-2026

1. Được tuyển thẳng ngành Sư phạm Ngữ 
văn.

29 Nguyễn Hải 
Cường 09/02/2008 2026 Tuyển 

thẳng ƯT1: Sư phạm Tiếng Anh Giải Ba môn Tiếng Anh Kỳ thi chọn 
HSG quốc gia THPT 2025-2026

1. Được tuyển thẳng ngành Sư phạm 
Tiếng Anh.

30 Trần Ngọc Anh 
Thư x 20/06/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển ƯT1: Sư phạm Lịch sử
Giải Khuyến khích môn Lịch sử Kỳ 
thi chọn HSG quốc gia THPT 2024-
2025

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Lịch sử.

31 Huỳnh Anh 
Kiệt 06/12/2008 2026 Tuyển 

thẳng ƯT1: Sư phạm Tiếng Anh Giải Ba môn Tiếng Anh Kỳ thi chọn 
HSG quốc gia THPT 2025-2026

1. Được tuyển thẳng ngành Sư phạm 
Tiếng Anh.
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32 Huỳnh Đại 
Niên 07/04/2008 2026

Tuyển 
thẳng
Ưu tiên 

xét tuyển

ƯT1: Luật
ƯT2: Sư phạm Lịch sử
ƯT3: Chính trị học

Giải Nhì môn Lịch sử Kỳ thi chọn 
HSG quốc gia THPT 2025-2026

1. Được ƯTXT ngành Luật.
2. Được tuyển thẳng ngành Sư phạm Lịch 
sử
3. Được ƯTXT ngành Chính trị học

33 Phạm Thị 
Khánh Ly x 01/08/2008 2026 Tuyển 

thẳng ƯT1: Sư phạm Tiếng Anh
Giải Nhì môn Tiếng Anh Kỳ thi 
chọn HSG quốc gia THPT 2025-
2026

1. Được tuyển thẳng ngành Sư phạm 
Tiếng Anh.

34 Nguyễn Đăng 
Khoa 26/10/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển ƯT1: Sư phạm Tiếng Anh
Giải Khuyến khích môn Tiếng Anh 
Kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT 
2025-2026

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Tiếng 
Anh.

35 Lư Ngọc Anh 
Thư x 25/01/2008 2026 Tuyển 

thẳng ƯT1: Sư phạm Lịch sử Giải Nhì môn Lịch sử Kỳ thi chọn 
HSG quốc gia THPT 2025-2026

1. Được tuyển thẳng ngành Sư phạm Lịch 
sử.

36 Âu Ngọc Cát 
Tường x 02/01/2008 2026 Tuyển 

thẳng ƯT1: Sư phạm Tiếng Anh Giải Ba môn Tiếng Anh Kỳ thi chọn 
HSG quốc gia THPT 2025-2026

1. Được tuyển thẳng ngành Sư phạm 
Tiếng Anh.

37 Phạm Lê Ngọc 
Bích x 28/05/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển
ƯT1: Sư phạm Lịch sử 
ƯT2: Sư phạm Lịch sử - Địa lý

Giải Khuyến khích môn Lịch sử Kỳ 
thi chọn HSG quốc gia THPT 2025-
2026

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Lịch sử.

38 Võ Hoàng Tiến 02/12/2008 2026 Ưu tiên 
xét tuyển ƯT1: Sư phạm  Địa lý

Giải Khuyến khích môn Địa lý Kỳ 
thi chọn HSG quốc gia THPT 2025-
2026

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Địa lý.

39 Nguyễn Phạm 
Hoài Phương x 09/06/2008 2026 Tuyển 

thẳng
ƯT1: Sư phạm Ngữ Văn
ƯT2: Văn học

Giải Ba môn Ngữ văn Kỳ thi chọn 
HSG quốc gia THPT 2024-2025

1. Được tuyển thẳng ngành Sư phạm Ngữ 
Văn.
2. Được tuyển thẳng ngành Văn học

40 Huỳnh Thanh 
Ngân x 03/07/2007 2026 Ưu tiên 

xét tuyển
ƯT1: Sư phạm Lịch sử 
ƯT2: Sư phạm Lịch sử - Địa lý

Giải Khuyến khích môn Lịch sử Kỳ 
thi chọn HSG quốc gia THPT 2025-
2026

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Lịch sử.

41 Hoàng Đức Tín 08/09/2008 2026 Tuyển 
thẳng

ƯT1: Sư phạm Hóa học
ƯT2: Sư phạm Khoa học tự 
nhiên

Giải Ba Cuộc thi khoa học kỹ thuật 
cấp quốc gia học sinh trung học năm 
2023-2024. Lĩnh vực: Kỹ thuật môi 
trường

1. Được tuyển thẳng có điều kiện ngành 
Sư phạm Hóa học.

42 Đặng Chánh 
Khiêm 03/03/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển ƯT1: Giáo dục thể chất HCB - Giải vô địch trẻ Vovinam 
toàn quốc lần thứ 21 năm 2024 1. Được ƯTXT ngành Giáo dục thể chất.

43 Trần Thùy 
Trang x 12/09/2008 2026 Tuyển 

thẳng ƯT1: Sư phạm Ngữ Văn Giải Ba môn Ngữ văn Kỳ thi chọn 
HSG quốc gia THPT 2025-2026

1. Được tuyển thẳng ngành Sư phạm Ngữ 
Văn.
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44 Lê Quang Minh 23/06/2008 2026 Ưu tiên 
xét tuyển

ƯT1: Sư phạm Lịch sử 
ƯT2: Sư phạm Lịch sử - Địa lý

Giải Khuyến khích môn Lịch sử Kỳ 
thi chọn HSG quốc gia THPT 2025-
2026

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Lịch sử.

45 Dương Trúc 
Như Phúc x 08/03/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển

ƯT1: Sư phạm Ngữ văn
ƯT2: Kế toán
ƯT3: Luật kinh tế

Giải Khuyến khích môn Ngữ văn Kỳ 
thi chọn HSG quốc gia THPT 2025-
2026

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Ngữ văn.
2. Được ƯTXT ngành Kế toán
3. Được ƯTXT ngành Luật kinh tế

46 Nguyễn Anh 
Khôi 04/03/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển ƯT1: Sư phạm Tiếng Anh
Giải Khuyến khích môn Tiếng Anh 
Kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT 
2025-2026

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Tiếng 
Anh.

47 Nguyễn Phước 
Vinh 15/09/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển

ƯT1: Kỹ thuật điều khiển và tự 
động hóa
ƯT2: Kỹ thuật máy tính (Thiết 
kế vi mạch bán dẫn)
ƯT3: Kỹ thuật cơ điện tử

Giải Tư cuộc thi nghiên cứu khoa 
học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh 
THCS THPT năm 2025-2026. Lĩnh 
vực: Hóa học

1. Được ƯTXT ngành Kỹ thuật điều 
khiển và tự động hóa.
2. Được ƯTXT ngành Kỹ thuật máy tính 
(Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn)
3. Được ƯTXT ngành Kỹ thuật cơ điện 
tử

48 Trần Ngọc 
Tuyền x 24/09/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển

ƯT1: Sư phạm Địa lý 
ƯT2: Sư phạm Lịch sử - Địa lý
ƯT3: Du lịch

Giải Khuyến khích môn Địa lý Kỳ 
thi chọn HSG quốc gia THPT 2025-
2026

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Địa lý.
2. Được ƯTXT ngành Du lịch

49 Ngô Thị Thanh 
Trí x 04/06/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển
ƯT1: Sư phạm Ngữ văn
ƯT2: Giáo dục Tiểu học

Giải Khuyến khích môn Ngữ văn Kỳ 
thi chọn HSG quốc gia THPT 2024-
2025

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Ngữ văn.

50 Trần Tiến 
Khang 02/07/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển
ƯT1: Sư phạm Vật lý
ƯT2: Sư phạm Toán học

Giải Khuyến khích môn Vật lý Kỳ 
thi chọn HSG quốc gia THPT 2025-
2026

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Vật lý.

51 Huỳnh Ngọc 
Đông Anh x 29/03/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển

ƯT1: Sư phạm Ngữ văn
ƯT2: Văn học
ƯT3: Chính trị học

Giải Khuyến khích môn Ngữ văn Kỳ 
thi chọn HSG quốc gia THPT 2025-
2026

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Ngữ văn.
2. Được ƯTXT ngành Văn học
3. Được ƯTXT ngành Chính trị học

Danh sách đăng ký tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học chính quy năm 2026 - Kết quả 5



TT Họ và Tên Nữ Ngày sinh Năm 
TN

Loại đăng 
ký Ngành đăng ký Đối tượng xét tuyển Kết quả Ghi chú

52 Phạm Liêu 
Hoàng Triều 24/02/2008 2026 Tuyển 

thẳng

ƯT1: Sư phạm Toán học
ƯT2: Toán ứng dụng
ƯT3: Trí tuệ nhân tạo

Giải Ba môn Toán Kỳ thi chọn HSG 
quốc gia THPT 2025-2026

1. Được tuyển thẳng ngành Sư phạm 
Toán học.
2. Được tuyển thẳng ngành Toán ứng 
dụng
3. Được tuyển thẳng ngành Trí tuệ nhân 
tạo

53 Trần Ngọc Hân x 27/01/2008 2026 Ưu tiên 
xét tuyển

ƯT1: Kỹ thuật phần mềm CLC
ƯT2: Kỹ thuật phần mềm
ƯT3: Công nghệ thông tin

Giải Ba môn Ngữ văn Kỳ thi chọn 
HSG quốc gia THPT 2025-2026

1. Được ƯTXT ngành Kỹ thuật phần 
mềm (CTCLC).
2. Được ƯTXT ngành Kỹ thuật phần 
mềm
3. Được ƯTXT ngành Công nghệ thông 
tin

54 Phạm Đăng 
Khôi 09/10/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển
ƯT1: Sư phạm Địa lý
ƯT2: Du lịch

Giải Khuyến khích môn Địa lý Kỳ 
thi chọn HSG quốc gia THPT 2024-
2025

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Địa lý.
2. Được ƯTXT ngành Du lịch

55 Nguyễn Nhật 
Huynh 02/05/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển

ƯT1: Sư phạm Địa lý
ƯT2: Sư phạm Lịch sử - Địa lý
ƯT3: Luật dân sự và tố tụng 
dân sự

Giải Khuyến khích môn Địa lý Kỳ 
thi chọn HSG quốc gia THPT 2025-
2026

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Địa lý.
2. Được ƯTXT ngành Luật dân sự và tố 
tụng dân sự

56 Đinh Quốc Lợi 04/01/2008 2026 Ưu tiên 
xét tuyển ƯT1: Giáo dục thể chất

HCV môn Vovinam Tại Hội khỏe 
phù đổng toàn quốc lần X Giai đoạn 
2 năm 2024

1. Được ƯTXT ngành Giáo dục thể chất.

57 Trần Anh Thi x 25/05/2008 2026 Ưu tiên 
xét tuyển ƯT1: Giáo dục thể chất

HCV - Nội dung thể hình đôi nam 
nữ trẻ và HCB - Nội dung Athletic 
Physique nữ trẻ Giải vô địch thể 
hình trẻ QG 2025

1. Được ƯTXT ngành Giáo dục thể chất.

58 Trương Khánh 
Di 02/10/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển
ƯT1: Sư phạm Địa lý
ƯT2: Sư phạm Lịch sử - Địa lý

Giải Khuyến khích môn Địa lý Kỳ 
thi chọn HSG quốc gia THPT 2023-
2024

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Địa lý.

59 Lê Toàn Vĩnh 10/11/2008 2026 Ưu tiên 
xét tuyển

ƯT1: Sư phạm Toán học
ƯT2: Toán ứng dụng
ƯT3: Khoa học máy tính

Giải Khuyến khích môn Toán Kỳ thi 
chọn HSG quốc gia THPT 2025-
2026

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Toán 
học.
2. Được ƯTXT ngành Toán ứng dụng
3. Được ƯTXT ngành Khoa học máy tính
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60 Võ Nhật Quang 25/12/2008 2026 Tuyển 
thẳng

ƯT1: An toàn thông tin
ƯT2: Kỹ thuật phần mềm
ƯT3: Công nghệ thông tin

Giải Ba cuộc thi nghiên cứu khoa 
học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh 
THCS THPT năm 2025-2026. Lĩnh 
vực: Phần mềm hệ thống

1. Được tuyển thẳng có điều kiện ngành 
An toàn thông tin.
2. Được tuyển thẳng có điều kiện ngành 
Kỹ thuật phần mềm
3. Được tuyển thẳng có điều kiện ngành 
Công nghệ thông tin

61 Nguyễn Minh 
Khôi 28/04/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển ƯT1: Giáo dục thể chất HCĐ - Giải vô địch Trẻ Vovinam 
toàn quốc lần thứ 21 năm 2024 1. Được ƯTXT ngành Giáo dục thể chất.

62 Lê Nguyễn 
Hoàng Yến x 13/05/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển ƯT1: Sư phạm Ngữ Văn
Giải Khuyến khích môn Ngữ văn Kỳ 
thi chọn HSG quốc gia THPT 2024-
2025

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Ngữ 
Văn.

63 Huỳnh Triệu 
Hà My x 20/05/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển

ƯT1: Sư phạm Ngữ văn
ƯT2: Sư phạm Địa lý
ƯT3: Văn học

Giải Khuyến khích môn Ngữ văn Kỳ 
thi chọn HSG quốc gia THPT 2024-
2025

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Ngữ văn.
2. Được ƯTXT ngành Văn học

64 Nguyễn Phương 
Quyên x 24/11/2008 2026 Tuyển 

thẳng ƯT1: Sư phạm Lịch sử Giải Nhì môn Lịch sử Kỳ thi chọn 
HSG quốc gia THPT 2025-2026

1. Được tuyển thẳng ngành Sư phạm Lịch 
sử.

65 Nguyễn Thị 
Thảo Vi x 20/05/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển ƯT1: Giáo dục thể chất
HCV - Môn Karate Tại Hội khỏe 
phù đổng toàn quốc lần thứ X Giai 
đoạn 2 năm 2024

1. Được ƯTXT ngành Giáo dục thể chất.

66 Trần Hồ Gia 
Uyên x 23/04/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển

ƯT1: Sư phạm Ngữ văn
ƯT2: Giáo dục tiểu học
ƯT3: Văn học

Giải Khuyến khích môn Ngữ văn Kỳ 
thi chọn HSG quốc gia THPT 2025-
2026

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Ngữ văn.
2. Được ƯTXT ngành Văn học

67 Nguyễn Thị 
Như Ý x 31/01/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển

ƯT1: Sư phạm Ngữ văn
ƯT2: Sư phạm Tiếng Anh
ƯT3: Giáo dục Tiểu học

Giải Khuyến khích môn Ngữ văn Kỳ 
thi chọn HSG quốc gia THPT 2024-
2025

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Ngữ văn.

68 Phan Thị Diễm 
Thi x 04/04/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển

ƯT1: Sư phạm Ngữ văn
ƯT2: Báo chí
ƯT3: Luật

Giải Khuyến khích môn Ngữ văn Kỳ 
thi chọn HSG quốc gia THPT 2025-
2026

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Ngữ văn.
2. Được ƯTXT ngành Báo chí
3. Được ƯTXT ngành Luật

69 Trần Chí 
Nguyên 03/07/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển

ƯT1: Sư phạm Vật lý
ƯT2: Sư phạm Khoa học Tự 
nhiên
ƯT3: Sư phạm Toán học

Giải Khuyến khích môn Vật lý Kỳ 
thi chọn HSG quốc gia THPT 2025-
2026

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Vật lý.
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70 Trần Nguyễn 
Thy Nhã x 30/07/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển

ƯT1: Sư phạm Lịch sử
ƯT2: Sư phạm Ngữ văn
ƯT3: Sư phạm Lịch sử - Địa lý

Giải Khuyến khích môn Lịch sử Kỳ 
thi chọn HSG quốc gia THPT 2025-
2026

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Lịch sử.

71 Trần Phương 
Vy x 02/04/2008 2026 Tuyển 

thẳng ƯT1: Sư phạm Sinh học Giải Ba môn Sinh học Kỳ thi chọn 
HSG quốc gia THPT 2024-2025

1. Được tuyển thẳng ngành Sư phạm Sinh 
học.

72 Tăng Bửu Ngọc x 07/07/2008 2026

Tuyển 
thẳng
Ưu tiên 

xét tuyển

ƯT1: Sư phạm Tiếng Anh
ƯT2: Sư phạm Địa lý

Giải Ba môn Địa lý Kỳ thi chọn 
HSG quốc gia THPT 2025-2026

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Tiếng 
Anh.

73 Lưu Gia Mỹ x 02/11/2008 2026 Ưu tiên 
xét tuyển ƯT1: Sư phạm Địa lý

Giải Khuyến khích môn Địa lý Kỳ 
thi chọn HSG quốc gia THPT 2025-
2026

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Địa lý.

74 Nguyễn Thị 
Cẩm Thu x 09/12/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển ƯT1: Giáo dục thể chất
HCB - Môn Karate Tại Hội khỏe 
phù đổng toàn quốc lần thứ X Giai 
đoạn 2 năm 2024

1. Được ƯTXT ngành Giáo dục thể chất.

75 Võ Ngọc Trâm 
Anh x 25/08/2008 2026 Tuyển 

thẳng

ƯT1: Sư phạm Hóa học
ƯT2: Hóa học
ƯT3: Hóa dược

Giải Ba cuộc thi nghiên cứu khoa 
học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh 
THCS THPT năm 2024-2025. Lĩnh 
vực: Hóa sinh

1. Được tuyển thẳng có điều kiện ngành 
Sư phạm Hóa học.
2. Được tuyển thẳng có điều kiện ngành 
Hóa học
3. Được tuyển thẳng có điều kiện ngành 
Hóa dược

76 Nguyễn Thị Mỹ 
Tâm x 29/02/2008 2026 Tuyển 

thẳng ƯT1: Công nghệ thực phẩm Khuyết tật nặng Teo cơ 2 chân. 
Được đặc cách tốt nghiệp THPT.

1. Được tuyển thẳng ngành Công nghệ 
thực phẩm.

77 Võ Thị Yến 
Trang x 05/11/2008 2026 Tuyển 

thẳng ƯT1: Sư phạm Lịch sử Giải Ba môn Lịch sử Kỳ thi chọn 
HSG quốc gia THPT 2025-2026

1. Được tuyển thẳng ngành Sư phạm Lịch 
sử.

78 Nguyễn Phương 
Đài x 02/09/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển

ƯT1: Sư phạm Địa lý
ƯT2: Sư phạm Lịch sử - Địa lý
ƯT3: Sư phạm Ngữ văn

Giải Khuyến khích môn Địa lý Kỳ 
thi chọn HSG quốc gia THPT 2025-
2026

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Địa lý.

79 Thái Bảo Duy 17/12/2008 2026 Ưu tiên 
xét tuyển ƯT1: Sư phạm Toán học

Giải Khuyến khích môn Toán Kỳ thi 
chọn HSG quốc gia THPT 2025-
2026

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Toán 
học.

80 Nguyễn Minh 
Trí 27/02/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển

ƯT1: Sư phạm Địa lý
ƯT2: Sư phạm Lịch sử - Địa lý
ƯT3: Du lịch

Giải Khuyến khích môn Địa lý Kỳ 
thi chọn HSG quốc gia THPT 2024-
2025

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Địa lý.
2. Được ƯTXT ngành Du lịch
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81 Phạm Thị Phi 
Nhung x 28/03/2008 2026 Tuyển 

thẳng ƯT1: Tâm lý học giáo dục
Khuyết tật nặng Vận động (cụt 1 bàn 
tay). Không được đặc cách xét tốt 
nghệp THPT.

1. Được ƯTXT ngành Tâm lý học giáo 
dục.

82 Trần Thị Hồng 
Vân x 01/06/2008 2026 Tuyển 

thẳng ƯT1: Sư phạm Lịch sử Giải Nhì môn Lịch sử Kỳ thi chọn 
HSG quốc gia THPT 2025-2026

1. Được tuyển thẳng ngành Sư phạm Lịch 
sử.

83 Lê Phát Thuận 23/12/2008 2026 Tuyển 
thẳng

ƯT1: Sư phạm Địa lý
ƯT2: Sư phạm Lịch sử - Địa lý

Giải Ba môn Địa lý Kỳ thi chọn 
HSG quốc gia THPT 2025-2026.

1. Được tuyển thẳng ngành Sư phạm Địa 
lý.

84 Lê Chí Hướng 19/09/2008 2026 Ưu tiên 
xét tuyển ƯT1: Sư phạm Lịch sử

Giải Khuyến khích môn Lịch sử Kỳ 
thi chọn HSG quốc gia THPT 2025-
2026

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Lịch sử.

85 Lê Ngọc Trâm 
Anh x 18/01/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển ƯT1: Sư phạm Địa lý
Giải Khuyến khích môn Địa lý Kỳ 
thi chọn HSG quốc gia THPT 2025-
2026

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Địa lý.

86 Nguyễn Hoàng 
Trí Khang 09/04/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển ƯT1: Sư phạm Toán học
Giải Khuyến khích môn Toán Kỳ thi 
chọn HSG quốc gia THPT 2025-
2026

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Toán 
học.

87 Tô Mai Phương x 15/06/2008 2026 Ưu tiên 
xét tuyển

ƯT1: Sư phạm Ngữ văn
ƯT2: Văn học

Giải Khuyến khích môn Ngữ văn Kỳ 
thi chọn HSG quốc gia THPT 2025-
2026

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Ngữ văn.
2. Được ƯTXT ngành Văn học

88 Lê Toàn Vĩnh 10/11/2008 2026 Ưu tiên 
xét tuyển

ƯT1: Sư phạm Toán học
ƯT2: Toán ứng dụng
ƯT3: Khoa học máy tính

Giải Khuyến khích môn Toán Kỳ thi 
chọn HSG quốc gia THPT 2025-
2026

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Toán 
học.
2. Được ƯTXT ngành Toán ứng dụng
3. Được ƯTXT ngành Khoa học máy tính

89 Phạm Thị 
Huỳnh Giao x 18/09/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển

ƯT1: Giáo dục Tiểu học
ƯT2: Báo chí
ƯT3: Truyền thông đa phương 
tiện

Giải Khuyến khích môn Địa lý Kỳ 
thi chọn HSG quốc gia THPT 2024-
2025

1. Được ƯTXT ngành Giáo dục Tiểu 
học.
2. Được ƯTXT ngành Báo chí
3. Được ƯTXT ngành Truyền thông đa 
phương tiện

90 Lâm Gia Văn 14/06/2008 2026 Ưu tiên 
xét tuyển ƯT1: Giáo dục thể chất HCĐ - Giải vô địch trẻ vovinam QG 

2025, VĐV cấp 2 1. Được ƯTXT ngành Giáo dục thể chất.

91 Phan Gian Vĩ 17/05/2008 2026 Ưu tiên 
xét tuyển

ƯT1: Sư phạm Sinh học
ƯT2: Sinh học

Giải Khuyến khích môn Sinh học 
Kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT 
2024-2025

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Sinh học.
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92 Trương Huỳnh 
Thư x 13/10/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển

ƯT1: Sư phạm Địa lý
ƯT2: Sư phạm Lịch sử - Địa lý
ƯT3: Sư phạm Ngữ văn

Giải Khuyến khích môn Địa lý Kỳ 
thi chọn HSG quốc gia THPT 2025-
2026

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Địa lý.

93 Trần Huỳnh 
Mai Phương x 02/02/2008 2026

Tuyển 
thẳng
Ưu tiên 

xét tuyển

ƯT1: Sư phạm Lịch sử
ƯT2: Luật kinh tế
ƯT3: Luật

Giải Ba môn Lịch sử Kỳ thi chọn 
HSG quốc gia THPT 2025-2026

1. Được tuyển thẳng ngành Sư phạm Lịch 
sử.
2. Được ƯTXT ngành Luật kinh tế
3. Được ƯTXT ngành Luật

94 Nguyễn Thị 
Anh Thư x 25/01/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển ƯT1: Giáo dục thể chất HCĐ - Giải vô địch vovinam QG 
2025, VĐV kiện tướng 1. Được ƯTXT ngành Giáo dục thể chất.

95 Trần Thị Kim 
Anh x 23/05/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển ƯT1: Giáo dục thể chất HCV - Giải vô địch trẻ vovinam QG 
2025, VĐV cấp 1 1. Được ƯTXT ngành Giáo dục thể chất.

96 Nguyễn Quốc 
Trọng 01/01/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển ƯT1: Giáo dục thể chất HCB - Giải vô địch bóng rổ trẻ 3X3 
QG 2023, VĐV cấp 1 1. Được ƯTXT ngành Giáo dục thể chất.

97 Diệp Chí 
Cường 17/03/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển ƯT1: Xã hội học
Giải Khuyến khích môn Lịch sử Kỳ 
thi chọn HSG quốc gia THPT 2025-
2026

1. Được ƯTXT ngành Xã hội học.

98 Trần Thanh Hải 05/04/2008 2026 Ưu tiên 
xét tuyển ƯT1: Sư phạm Ngữ văn

Giải Khuyến khích môn Ngữ văn Kỳ 
thi chọn HSG quốc gia THPT 2025-
2026

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Ngữ văn.

99 Lê Đặng Ngọc 
Văn Minh 13/07/2008 2026 Tuyển 

thẳng ƯT1: Giáo dục thể chất
HCB - Giải vô địch Teakwondo Trẻ, 
thiếu niên và người khuyết tật Châu 
Á 2025

1. Được tuyển thẳng ngành Giáo dục thể 
chất.

100 Lê Phụng Nhi x 18/03/2008 2026 Tuyển 
thẳng

ƯT1: Sư phạm Sinh học
ƯT2: Sinh học
ƯT3: Công nghệ sinh học

Giải Ba Cuộc thi khoa học kỹ thuật 
cấp quốc gia học sinh trung học năm 
2023-2024. Lĩnh vực: Y sinh và 
khoa học sức khỏe

1. Được tuyển thẳng có điều kiện ngành 
Sư phạm Sinh học.
2. Được tuyển thẳng có điều kiện ngành 
Sinh học
3. Được tuyển thẳng có điều kiện ngành 
Công nghệ sinh học

101 Nguyễn Công 
Vinh 28/04/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển ƯT1: Sư phạm Lịch sử
Giải Khuyến khích môn Lịch sử Kỳ 
thi chọn HSG quốc gia THPT 2025-
2026

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Lịch sử.

102 Dương Đức 
Thịnh 08/03/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển ƯT1: Sư phạm Địa lý
Giải Khuyến khích môn Địa lý Kỳ 
thi chọn HSG quốc gia THPT 2024-
2025

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Địa lý.
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103 Dương Thành 
An 06/06/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển ƯT1: Tâm lý học giáo dục
Giải Khuyến khích môn Địa lý Kỳ 
thi chọn HSG quốc gia THPT 2025-
2026

1. Được ƯTXT ngành Tâm lý học giáo 
dục.

104 Huỳnh Lê Minh 
Trúc 22/08/2008 2026 Tuyển 

thẳng ƯT1: Sư phạm Toán học
Giải Ba môn Toán Kỳ thi chọn HSG 
quốc gia THPT 2024-2025 và 2025-
2026

1. Được tuyển thẳng ngành Sư phạm 
Toán học.

105 Nguyễn Thị 
Hồng Đào x 22/05/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển ƯT1: Sư phạm Lịch sử - Địa lý
Giải Khuyến khích môn Địa lý Kỳ 
thi chọn HSG quốc gia THPT 2025-
2026

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Lịch sử - 
Địa lý.

106 Trương Lâm 
Thủy Tiên x 22/10/2008 2026 Tuyển 

thẳng ƯT1: Giáo dục thể chất HCB Giải vô địch Taekwondo ĐNA 
lần thứ 17 năm 2025

1. Được tuyển thẳng ngành Giáo dục thể 
chất.

107 Nguyễn Minh 
Châu 08/04/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển

ƯT1: Kỹ thuật vật liệu
ƯT2: Kỹ thuật xây dựng
ƯT3: Kỹ thuật xây dựng công 
trình thủy

Giải nhì kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh 
môn Hóa học năm học 2024-2025

Không thuộc đối tượng tuyển thẳng, ưu 
tiên xét tuyển

108 Đoàn Anh Tuấn 25/02/2008 2026 Ưu tiên 
xét tuyển ƯT1: Giáo dục thể chất

HCV môn Vovinam Tại Hội khỏe 
phù đổng toàn quốc lần X Giai đoạn 
2 năm 2024

1. Được ƯTXT ngành Giáo dục thể chất.

109 Nguyễn Mai 
Trúc x 16/11/2008 2026 Tuyển 

thẳng ƯT1: Sư phạm Địa lý Giải Ba môn Địa lý Kỳ thi chọn 
HSG quốc gia THPT 2025-2026

1. Được tuyển thẳng ngành Sư phạm Địa 
lý.

110 Nguyễn Phước 
Huy 26/04/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển
ƯT1: Sư phạm Lịch sử
ƯT2: Sư phạm Lịch sử - Địa lý

Giải Khuyến khích môn Lịch sử Kỳ 
thi chọn HSG quốc gia THPT 2024-
2025

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Lịch sử.

111 Huỳnh Thị Quế 
Trân x 10/08/2008 2026 Tuyển 

thẳng ƯT1: Sư phạm Địa lý Giải Ba môn Địa lý Kỳ thi chọn 
HSG quốc gia THPT 2025-2026

1. Được tuyển thẳng ngành Sư phạm Địa 
lý.

112 Nguyễn Việt 
Hoàng 03/01/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển ƯT1: Sư phạm tiếng Anh
Giải Khuyến khích môn Tiếng Anh 
Kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT 
2024-2025

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm tiếng 
Anh.

113 Lê Thị Hồng 
Điều x 10/01/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển ƯT1: Giáo dục thể chất Đẳng cấp kiện tướng quốc gia - Bơi 
Công nhận năm 2023) 1. Được ƯTXT ngành Giáo dục thể chất.

114 Trần Thiện 
Nhân 26/05/2008 2026 Tuyển 

thẳng ƯT1: Sư phạm Lịch sử Giải Ba môn Lịch sử Kỳ thi chọn 
HSG quốc gia THPT 2025-2026

1. Được tuyển thẳng ngành Sư phạm Lịch 
sử.

115 Huỳnh Võ Lan 
Anh x 26/11/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển ƯT1: Sư phạm Toán học
Giải Khuyến khích môn Toán Kỳ thi 
chọn HSG quốc gia THPT 2025-
2026

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Toán 
học.
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116 Nguyễn Ngọc 
Phương Nghi x 05/07/2008 2026 Tuyển 

thẳng ƯT1: Sư phạm Tiếng Pháp
Giải Ba môn Tiếng Pháp Kỳ thi 
chọn HSG quốc gia THPT 2025-
2026

1. Được tuyển thẳng ngành Sư phạm 
Tiếng Pháp.

117 Lê Anh Kiệt 30/06/2008 2026 Ưu tiên 
xét tuyển ƯT1: Sư phạm Địa lý

Giải Khuyến khích môn Địa lý Kỳ 
thi chọn HSG quốc gia THPT 2025-
2026

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Địa lý.

118 Nguyễn Ngọc 
Bảo Hân x 09/02/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển
ƯT1: Sư phạm Ngữ văn
ƯT2: Văn học

Giải Khuyến khích môn Ngữ văn Kỳ 
thi chọn HSG quốc gia THPT 2025-
2026

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Ngữ văn.
2. Được ƯTXT ngành Văn học

119 Hà Lê Hà My x 05/07/2008 2026 Tuyển 
thẳng

ƯT1: Sư phạm Địa lý
ƯT2: Sư phạm Lịch sử - Địa lý
ƯT3: Du lịch

Giải Ba môn Địa lý Kỳ thi chọn 
HSG quốc gia THPT 2025-2026

1. Được tuyển thẳng ngành Sư phạm Địa 
lý.

120 Nguyễn Hình 
Nhật Tiên x 02/12/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển

ƯT1: Kỹ thuật điện
ƯT2: Kỹ thuật điện tử viễn 
thông
ƯT3: Toán ứng dụng

2 Giải nhất + 1 giải nhì môn cầu 
lông Hội khỏe phù đổng tỉnh Hậu 
Giang 2023, 2 giải nhất hội thao 
GDQPAN học sinh THPT Hậu 
Giang 2024

Không thuộc đối tượng tuyển thẳng, ưu 
tiên xét tuyển

121 Trần Phan Khôi 
Nguyên 20/10/2007 2025 Ưu tiên 

xét tuyển ƯT1: Giáo dục thể chất HCV - Giải vô địch các CLB kéo co 
QG 2026

Không thuộc đối tượng tuyển thẳng, ưu 
tiên xét tuyển

122 Ngô Chấn Lập 29/08/2008 2026 Tuyển 
thẳng ƯT1: Sư phạm Lịch sử Giải Nhì môn Lịch sử Kỳ thi chọn 

HSG quốc gia THPT 2025-2026
1. Được tuyển thẳng ngành Sư phạm Lịch 
sử.

123 Lê Hoàng Minh 
Nhựt 10/08/2008 2026 Tuyển 

thẳng

ƯT1: Trí tuệ nhân tạo
ƯT2: Khoa học dữ liệu
ƯT3: Khoa học máy tính

Giải Nhì cuộc thi nghiên cứu khoa 
học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh 
THCS THPT năm 2024-2025. Lĩnh 
vực: Phần mềm hệ thống

1. Được tuyển thẳng có điều kiện ngành 
Trí tuệ nhân tạo.
2. Được tuyển thẳng có điều kiện ngành 
Khoa học dữ liệu
3. Được tuyển thẳng có điều kiện ngành 
Khoa học máy tính

124 Lâm Mỹ Loan x 14/04/2008 2026 Tuyển 
thẳng ƯT1: Văn học Khuyết tật nặng Nhìn. Không được 

đặc cách xét tốt nghệp THPT. 1. Được ƯTXT ngành Văn học.

125 Lâm Trường 
Hải 28/04/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển ƯT1: Giáo dục thể chất
HCV môn Karate Tại Hội khỏe Phù 
Đổng toàn quốc lần thứ X GĐ 2 năm 
2024

1. Được ƯTXT ngành Giáo dục thể chất.
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126 Trần Huỳnh 
Khánh Khoa 21/09/2006 2024 Ưu tiên 

xét tuyển ƯT1: Giáo dục thể chất HCV - Giải vô địch các CLB kéo co 
QG 2026

Không thuộc đối tượng tuyển thẳng, ưu 
tiên xét tuyển

127 Nguyễn Quốc 
Thịnh 26/11/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển
ƯT1: Sư phạm Vật lý
ƯT2: Vật lý kỹ thuật

Giải Khuyến khích môn Vật lý Kỳ 
thi chọn HSG quốc gia THPT 2025-
2026

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Vật lý.
2. Được ƯTXT ngành Vật lý kỹ thuật

128 Lê Ngọc Khả 
Vy x 30/09/2008 2026 Tuyển 

thẳng ƯT1: Sư phạm Toán học

Giải Ba cuộc thi nghiên cứu khoa 
học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh 
THCS THPT năm 2025-2026. Lĩnh 
vực: Hệ thống nhúng

1. Được tuyển thẳng có điều kiện ngành 
Sư phạm Toán học.

129 Trần Tuấn 
Khang 15/12/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển ƯT1: Sư phạm Vật lý
Giải Khuyến khích môn Vật lý Kỳ 
thi chọn HSG quốc gia THPT 2025-
2026

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Vật lý.

130 Trần Ngọc Trúc 
Mai x 29/06/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển ƯT1: Sư phạm Tiếng Anh
Giải Khuyến khích môn Tiếng Anh 
Kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT 
2025-2026

1. Được ƯTXT ngành Sư phạm Tiếng 
Anh.

131 Phạm Trọng 
Phúc 03/08/2008 2026 Tuyển 

thẳng ƯT1: Sư phạm Lịch sử Giải Ba môn Lịch sử Kỳ thi chọn 
HSG quốc gia THPT 2025-2026

1. Được tuyển thẳng ngành Sư phạm Lịch 
sử.

132 Trương Ngọc 
My x 15/07/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển ƯT1: Giáo dục thể chất
HCB môn Karate Tại Hội khỏe Phù 
Đổng toàn quốc lần thứ X GĐ 2 năm 
2024

1. Được ƯTXT ngành Giáo dục thể chất.

133 Nguyễn Trương 
Duy Bảo 13/02/2008 2026 Ưu tiên 

xét tuyển

ƯT1: Kỹ thuật điều khiển và tự 
động hóa
ƯT2: Kỹ thuật cơ điện tử
ƯT3: Kỹ thuật máy tính (Thiết 
kế vi mạch bán dẫn)

Giải Ba môn Tiếng Anh Kỳ thi chọn 
HSG quốc gia THPT 2024-2025

1. Được ƯTXT ngành Kỹ thuật điều 
khiển và tự động hóa.
2. Được ƯTXT ngành Kỹ thuật cơ điện 
tử
3. Được ƯTXT ngành Kỹ thuật máy tính 
(Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn)

Tổng số 133 thí sinh.

ĐẠI HỌC CẦN THƠ
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